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  ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     TỈNH AN GIANG  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 _______________  _______________________________________          
  Số: 21 /2009/Qð-UBND  Long Xuyên, ngày 17  tháng  6  năm 2009 

 

QUYẾT ðỊNH 
Sửa ñổi, bổ sung một số ðiều trong Quyết ñịnh 11/2008/Qð-UBND ngày 

31/3/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Bản Quy ñịnh về quản lý nuôi trồng 
thủy sản trên ñịa bàn tỉnh An Giang 

________________ 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 

số 196/TTr-SNN-CC  ngày 03 tháng 6 năm 2009, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ðiều trong Quyết ñịnh số 11/2008/Qð-UBND 

ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bản quy ñịnh về quản 

lý nuôi trồng thủy sản trên ñịa bàn tỉnh An Giang. 

1. Sửa ñổi, bổ sung ðiều 1 như sau: 

ðiều 1: ðối tượng và phạm vi ñiều chỉnh 

1. ðối tượng áp dụng của Quy ñịnh này là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước (sau ñây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có các hoạt ñộng liên quan ñến nuôi cá 

tra, cá basa; các cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về nuôi 

trồng thủy sản. 

2. Phạm vi ñiều chỉnh của Quy ñịnh này là hoạt ñộng nuôi cá tra, cá basa theo 

hình thức ao hầm và lồng bè (không kể loại hình nuôi giống) của các tổ chức, cá nhân 

thuộc các thành phần kinh tế trên ñịa bàn tỉnh An Giang. 
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2. Sửa ñổi, bổ sung ðiều 6 như sau: 
ðiều 6. Tổ chức và cá nhân nuôi cá tra, cá basa trên ñịa bàn tỉnh phải có giấy 

xác nhận ñủ ñiều kiện nuôi trồng thủy sản do chính quyền cấp xã, phường, thị trấn 
xác nhận thông qua bảng ñăng ký nuôi trồng thủy sản (tại mẫu 1). Giấy xác nhận ñủ 
ñiều kiện nuôi trồng thủy sản phải ñảm bảo ñủ các ñiều kiện sau: 

1. ðối với nuôi ao hầm:  
a) Phù hợp với quy hoạch phát triển nuôi thủy sản ñã ñược Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt; 
b) Có giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ñúng mục ñích nuôi trồng thủy sản. 

Trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất chưa ñúng mục ñích cho nuôi trồng 
thủy sản thì phải lập thủ tục xin chuyển mục ñích theo trình tự thủ tục nêu tại phụ lục 
1 (kèm theo các mẫu  2a, 2b và  2c); 

c) Về thủ tục môi trường:  
- ðối với ao nuôi có diện tích mặt nước dưới 10 ha: Trường hợp chưa nuôi phải  

lập bản cam kết bảo vệ môi trường (mẫu 3a); trường hợp ñã nuôi phải lập ñề án bảo 
vệ môi trường (mẫu 3b) gửi phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoặc UBND 
xã, phường, thị trấn (ñối với trường hợp UBND cấp huyện ủy quyền cho UBND cấp 
xã xác nhận) ñể ñược xác nhận (không phải kèm theo hồ sơ cam kết bảo vệ môi 
trường như: báo cáo ñầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án ñầu tư, phương án sản 
xuất kinh doanh hoặc tài liệu tương ñương); 

  - ðối với ao nuôi có diện tích mặt nước từ 10 ha trở lên phải lập báo cáo ñánh 
giá tác ñộng môi trường hoặc ñề án bảo vệ môi trường gửi Sở Tài nguyên và Môi 
trường ñể thẩm ñịnh, phê duyệt theo quy ñịnh;  

d) Phải ñảm bảo quy trình, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn vệ sinh 
thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm (mẫu 4). 

2. ðối với nuôi lồng bè: 
a) Phù hợp với quy hoạch phát triển nuôi thủy sản ñã ñược Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt; 
b) Có giấy chứng nhận ñăng ký tàu cá (bè cá) (phụ lục 2); 
c) Về thủ tục môi trường: Phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường ñối với 

trường hợp chưa nuôi (mẫu 5a) hoặc ñề án bảo vệ môi trường ñối với trường hợp ñã 
nuôi (mẫu 5b) gửi phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoặc UBND xã, 
phường, thị trấn (ñối với trường hợp UBND cấp huyện ủy quyền cho UBND cấp xã 
xác nhận) ñể ñược xác nhận (không phải kèm theo hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường 
như: báo cáo ñầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án ñầu tư, phương án sản xuất kinh 
doanh hoặc tài liệu tương ñương); 

  d)  Phải ñảm bảo quy trình, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn vệ 
sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm (mẫu 4). 

3. Chính quyền cấp xã ñược phép xác nhận vào bảng ñăng ký nuôi trồng thủy 
sản của hộ nuôi khi hộ nuôi có làm ñầy ñủ các thủ tục về chuyển mục ñích sử dụng 
ñất cho nuôi trồng thủy sản, ñăng ký bảo vệ môi trường (trong ñó hộ nuôi phải có 
ñăng ký về thời gian hoàn thành các thủ tục trên trong thời hạn tối ña cho phép của cơ 
quan quản lý chuyên ngành) 
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4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, các Sở, ngành và UBND huyện, thị, thành có liên quan tổ chức 
hậu kiểm kết quả thực hiện về bảng ñăng ký này. 

ðiều 2: Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này là Sổ ðăng ký nuôi trồng thủy sản 
trong ñó bao gồm các mẫu, phụ lục ñược sắp xếp theo thứ tự  như sau: mẫu 1, phụ lục 
1 (kèm theo mẫu 2a, 2b, 2c) mẫu 3a, mẫu 3b, mẫu 4,  phụ lục 2,  mẫu 5a và mẫu 5b 
ñược quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 1 Quyết ñịnh này. Các phụ lục, mẫu gốc này ñược 
lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm in mẫu Sổ ðăng 
ký nuôi trồng thủy sản phát miễn phí cho các hộ nuôi thủy sản thông qua chính quyền 
cấp xã với số lượng phù hợp thực tế, tránh lãng phí. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.  
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi Trường, Thủ trưởng các Sở, 
ban ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các tổ 
chức, cá nhân tham gia nuôi cá tra, cá basa chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh 
này./ 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
  KT.CHỦ TỊCH 
  PHÓ CHỦ TỊCH 
 (ðã ký) 
                      
                                                                                  Huỳnh Thế Năng 
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Mẫu 1 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________ 

                         ........................., ngày....... tháng........ năm.......... 
 

ðĂNG KÝ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN. 
 

Tên chủ hộ/ cơ sở nuôi thủy sản: .................................................................... 

......................................................................................................................... 

ðịa chỉ: (tổ, khóm/ấp, phường/xã/thị trấn, huyện)........................................... 

.......................................................................................................................... 

Vùng nuôi nằm trong quy hoạch:  Có:                       Không: 

ðối tượng nuôi: ............................................................................................... 

Mô hình nuôi:................................................................................................... 

- Số lượng lồng, bè (nếu nuôi lồng bè):........................................................... 

- Diện tích ao nuôi (nếu nuôi ao hầm).............................................................. 

Sản lượng dự kiến (kg):................................................................................... 

Căn cứ Quyết ñịnh số: 21/2009/Qð-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh 

về việc Sửa ñổi, bổ sung một số ðiều trong Quyết ñịnh số 11/2008/Qð-UBND ngày 

31/3/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Bản quy ñịnh về quản lý nuôi trồng thủy sản 

trên ñịa bàn tỉnh.  

ðính kèm theo bảng ñăng ký này là các thủ tục ñã ñăng ký: (1) giấy chứng nhận quyền 

sử dụng ñất cho mục ñích nuôi trồng thủy sản (2) giấy xác nhận ñăng ký bảo vệ môi trường 

(trong ñó hộ nuôi phải có ñăng ký về thời gian hoàn thành các thủ tục trên trong thời hạn tối 

ña cho phép của cơ quan quản lý chuyên ngành). (3) Kết quả kiểm tra ñiều kiện nuôi thủy 

sản thương phẩm. 

 

       Xác nhận của Chính quyền cấp xã                    Người ñăng ký 
  (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, ngày xác nhận)                                                  (ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 1 
Trình tự, thủ tục chuyển mục ñích sang ñất nuôi trồng thủy sản 

 
1. Hồ sơ nộp tại Bộ phận nhận và trả kết quả của cấp huyện gồm: 
 a) ðơn xin chuyển mục ñích sử dụng ñất (mẫu 2a); 
 b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. Trường hợp hộ gia ñình, cá nhân ñang thế 

chấp giá trị quyền sử dụng ñất tại các tổ chức tín dụng (giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất 
do các tổ chức tín dụng lưu giữ) thì phải có Hợp ñồng thế chấp quyền sử dụng ñất (bản 
photo) và giấy ủy quyền ñổi giấy chứng nhận (mẫu 2b). 

Thời gian giải quyết hồ sơ và trả kết quả: thời hạn trích lục, trích ño, lập thủ tục cho 
phép chuyển mục ñích sử dụng ñất và trả kết quả là không quá 15 ngày không kể thời gian 
ñổi giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất với Tổ chức tín dụng. 

2. Trình tự thực hiện  
 a) Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng cấp huyện 
Kiểm tra, tiếp nhận và thực hiện nghiệp vụ chuyên môn. Thực hiện trích lục hoặc trích 

ño ñịa chính khu ñất; gởi bộ hồ sơ có liên quan ñến cơ quan Thuế ñể xác ñịnh mức thu 
nghĩa vụ tài chính, chuyển bộ hồ sơ ñến phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 7 
ngày. 

b) Cơ quan Thuế 
Tiếp nhận hồ sơ, xác ñịnh mức thu nghĩa vụ tài chính về ñất ñai mà hộ gia ñình, cá 

nhân phải thực hiện và gởi kết quả ñến Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất cấp tỉnh 
trong thời hạn 5 ngày. 

c) Phòng Tài nguyên và Môi trường 
Thẩm tra hồ sơ, thực hiện nghiệp vụ chuyên môn trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký 

quyết ñịnh cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất trong thời hạn 03 ngày. 
d) Ủy ban nhân dân cấp huyện 
Ký quyết ñịnh cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất và giấy chứng nhận quyền sử 

dụng ñất, chuyển hồ sơ cho phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 02 ngày. 
 ñ) Phòng Tài nguyên và Môi trường 
Nhận quyết ñịnh cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất, giấy chứng nhận quyền sử 

dụng ñất và chuyển hồ sơ cho Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất cấp huyện ñể trả kết 
quả trong thời hạn 02 ngày. 

Trường hợp ñổi giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất với tổ chức tín dụng thì phải xác 
nhận những nội dung của giấy chứng nhận mới cấp thay thế những nội dung của giấy chứng 
nhận cũ (mẫu 2c). 

 e) Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng cấp huyện 
Nhận quyết ñịnh cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất, giấy chứng nhận quyền sử 

dụng ñất; thông báo mức nghĩa vụ tài chính cho người phải thực hiện; kiểm tra việc hoàn 
thành nghĩa vụ tài chính và trao cho hộ gia ñình, cá nhân sử dụng ñất. 

Trường hợp ñổi giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất với tổ chức tín dụng thì ghi nội 
dung biến ñộng ñăng ký thế chấp trên trang bổ sung (theo qui ñịnh) của giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất mới cấp ñể làm cơ sở ñổi giấy chứng nhận trong thời hạn 01 ngày. 

 Lập thủ tục giao nhận ñổi giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất với các tổ chức tín 
dụng. 
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Mẫu 2a 
   

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

    
 ðƠN XIN CHUYỂN MỤC ðÍCH SỬ DỤNG ðẤT 

  
  Kính gửi :..........................................................................  

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ 
SƠ 

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: 

.....Giờ….phút, ngày…/…/….… 

Quyển số ……, Số thứ tự…….. 

Người nhận hồ sơ 
          (Ký, ghi rõ họ tên) 

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ðẤT 
(Xem hướng dẫn cuối ñơn này trước khi viết ñơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung ñã viết ) 

1. Người sử dụng ñất: 
  1.1 Tên người sử dụng ñất (Viết chữ in 
hoa):......................................................................... 
................................................................................................................................................
..           
................................................................................................................................................
..     
  1.2 ðịa 
chỉ...............................................................................................................................  
................................................................................................................................................
.. 

2. Thửa ñất xin chuyển mục ñích sử dụng: 
   2.1. Thửa ñất số:....................................; 2.2. Tờ bản ñồ số: 
...............................................; 
   2.3. ðịa chỉ 
tại:...................................................................................................................... 
   ........................................................................ 
.....................................................................; 
   2.4. Diện tích thửa ñất:................... m2; 2.5. Mục ñích sử dụng 
ñất:....................................;                       
   2.6. Thời hạn sử dụng ñất:............................; 
   2.7. Nguồn gốc sử dụng ñất: ....................................................... 
.........................................;     
   2.8. Tài sản gắn liền với 
ñất:................................................................................................... 
...................................................................................................................................................               
2.9. Nghĩa vụ tài chính về ñất ñai:......................................................................................... 
    2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất:  
        - Số phát hành:........................ (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất) 

        - Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng ñất:...................., ngày cấp ...../...../........ 

3. Mục ñích sử dụng ñất xin ñược chuyển sang: 
   
................................................................................................................................................    

4- Giấy tờ nộp kèm theo ñơn này gồm có: 
      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất có thửa ñất nói trên 
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      - 
.......................................................................................................................................... 
      - 
.......................................................................................................................................... 
      -  

 Tôi xin cam ñoan nội dung kê khai trên ñơn là ñúng. 
                                                      ….., ngày .... tháng ... năm ...... 

                                                   Người viết ñơn 
                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)  

 

Mẫu 2a 

II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

Ngày….. tháng…. năm ….. 
Người thẩm tra 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
 

Ngày….. tháng…. năm ….. 
Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường 

(Ký tên, ñóng dấu) 
 
 
 

 

Hướng dẫn viết ñơn  

- ðơn này dùng trong các trường hợp chuyển mục ñích sử dụng ñất phải xin phép 
- ðề gửi: Hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng dân cư thì ñề gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có ñất;  Tổ 

chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài thì ñề gửi Uỷ 
ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi có ñất.    

-  ðiểm 1 ghi tên và ñịa chỉ của người sử dụng ñất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất gồm 
các thông tin như sau: ñối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy 
CMND; ñối với người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ 
chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; ñối với hộ gia ñình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm 
sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người ñại diện cùng sử dụng ñất; 
trường hợp quyền sử dụng ñất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, 
ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; ñối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành 
lập, số và ngày, cơ quan ký quyết ñịnh thành lập hoặc số giấy ñăng ký kinh doanh, giấy phép ñầu tư của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền cấp;  

- ðiểm 2 ghi các thông tin về thửa ñất hiện ñang sử dụng như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất.  
- ðiểm 3 ghi rõ mục ñích sử dụng ñất mà người sử dụng ñất xin ñược chuyển sang; trường hợp chuyển 

mục ñích một phần diện tích thửa ñất thì ghi thêm diện tích xin chuyển mục ñich sử dụng; 
- Người viết ñơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng ñất; trường hợp ủy quyền viết 

ñơn thì người ñược ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (ñược uỷ quyền); ñối với tổ chức sử dụng ñất phải ghi 
họ tên, chức vụ người viết ñơn và ñóng dấu của tổ chức.   
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Mẫu 2b 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
GIẤY ỦY QUYỀN 

ðổi giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất nông nghiệp 

 
Tôi tên: ................................................................................................................... 
Sinh ngày: ...................................................., Giấy chứng minh nhân dân số: 

........................................., cấp ngày ............................, tại ............................................. 
Thường trú tại: .................................................................................................................. 

 

Nay tôi ủy quyền cho Tổ chức tín dụng: 
..............................................................., 

trụ sở tại: 
........................................................................................................................... 

ñổi giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất nông nghiệp của gia ñình (hoặc cá nhân) tôi 
ñang thế chấp tại Tổ chức tín dụng: 
................................................................................. 

 
Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền trên ñây. 

 
           Ngày     tháng     năm                                                      Ngày     tháng     năm                                                                                                                                                                                      
            Bên nhận ủy quyền                                                           Bên ủy quyền 
              Tổ chức tín dụng                         Người sử dụng ñất 
             (Ký, ghi rõ họ tên)                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)   
 
 
 
 

XÁC NHẬN 
Của UBND (cấp xã) ……………………. 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 
 

Chủ tịch  
(Ghi rõ họ tên, ký ñóng dấu) 
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         Mẫu 2c 
           UBND HUYỆN………       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
            
             Số:      /GXN- TNMT                            ……………, ngày    tháng    năm  
 

 
GIẤY XÁC NHẬN 

Về việc cấp ñổi giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 

 
  
 Phòng Tài nguyên và Môi trường ...................................... xác nhận như sau: 
 
 Hộ Ông: ................................................................, Sinh ngày:........................ 
 Số CMND ......................., cấp ngày ......................., nơi cấp ........................... 
 và Bà: ...................................................................., Sinh ngày:........................ 
 Số CMND ......................., cấp ngày ......................., nơi cấp ........................... 
Thường trú tại: ............................................................................................................ 

ðã ñược UBND huyện ............................................... cấp GCNQSDð số: 
........................., ngày ................. , với các thông tin chủ yếu về thửa ñất như sau: 

[ 

 STT Thửa ñất số   Tờ Bð số  ðịa chỉ khu ñất    Diện tích    Hình thức sử dụng   Mục ñích SD 
1       
2       

 

Nay ñược UBND huyện ............................................................. cấp ñổi 
GCNQSDð số: ........................., ngày ................. , với các thông tin chủ yếu về thửa 
ñất như sau: 

 STT Thửa ñất số   Tờ Bð số  ðịa chỉ khu ñất    Diện tích    Hình thức sử dụng   Mục ñích SD 
1       
2       

 
Giấy xác nhận này làm cơ sở ñể ñổi GCNQSDð ñang thế chấp tại Tổ chức tín dụng: 

.............................................., ñịa chỉ .......................................................... 
 
Nơi nhận:                                                                             TRƯỞNG PHÒNG 
- Tổ chức tín dụng .............. ; 
- Văn phòng ðKQSDð; 
- Lưu VT.   
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Mẫu 3a 

 

 

 

 

 

 

  

 

BẢN CAM KẾT 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

HOẠT ðỘNG NUÔI CÁ AO HẦM 
 

 

 

 

 

 -   Cá nhân/ñơn vị nuôi: ..........................................................................  

 -   Khu vực nuôi: .....................................................................................  

 .................................................................................................................  
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................................, tháng ..... năm 200 ..... 

 

  
……………………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:…….  
 V/v ñề nghị xác nhận ñăng ký               ……………, ngày ..... tháng…..năm.......... 
 bản cam kết bảo vệ môi trường  
 cho hoạt ñộng nuôi cá ao hầm  

 

Kính gửi: ........................................................................................ 

  

Tôi tên là:………………………………………………….., chủ khu nuôi cá ao 

hầm ............................................................................ ........................................  

 ðịa ñiểm hoạt ñộng: ........................................... ........................................  

 ðịa chỉ liên hệ: ................................................... ........................................  

 ðiện thoại: ................. .... Fax:..................... Email.....................................  

 Xin gửi ñến: .....................................................................những hồ sơ sau: 

- 05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường hoạt ñộng nuôi cá ao hầm. 

Chúng tôi xin bảo ñảm về ñộ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn 
bản nêu trên và cam kết rằng: Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, 
chủng vi sinh bị cấm theo quy ñịnh của Việt Nam và quy ñịnh của các công ước quốc 
tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy ñịnh ñược trích lục và 
sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là ñúng sự thực và ñang có hiệu lực áp 
dụng. 

Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của 
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

ðề nghị ……………………………………………………………xem xét, 
ñăng ký và cấp giấy xác nhận ñăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của hoạt ñộng 
nuôi cá ao hầm. 
 
Nơi nhận:                     Chủ ao nuôi 
- Như trên; 
- Lưu. 
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-  

..................................................... 

..................................................... 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: ........../...........-GXN ............................., ngày........ tháng.......... năm.......... 
 

GIẤY XÁC NHẬN ðĂNG KÝ  
BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Hoạt ñộng nuôi cá ao hầm của “..............................................................” 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 80/2006/Nð-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về 

việc quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ môi trường; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 21/2008/Nð-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 80/2006/Nð-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 
của Chính phủ về việc quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ 
môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường hướng dẫn về ñánh giá môi trường chiến lược, ñánh giá tác ñộng môi 
trường và cam kết bảo vệ môi trường; 

Theo ñề nghị của Ông (Bà) ..........................................................................., 

........................................................................ XÁC NHẬN 
ðiều 1. Chủ khu nuôi cá ao hầm là ............................................................... ñã có Văn 

bản số .............. ngày …... tháng … năm …... ñăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường cho 
hoạt ñộng nuôi cá ao hầm. 

ðiều 2. Chủ khu nuôi cá ao hầm có trách nhiệm thực hiện ñúng và ñầy ñủ những nội 
dung về bảo vệ môi trường nêu trong bản cam kết bảo vệ môi trường và những yêu cầu bắt 
buộc sau ñây: 

1. Xây dựng xong các hệ thống xử lý môi trường, ñược kiểm tra, xác nhận trước khi 
tiến hành nuôi thủy sản. 

2. Cam kết thực hiện nghiêm chỉnh và ñầy ñủ các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu 
tác ñộng khác nêu trong bản cam kết ñã ñược xác nhận. ðảm bảo chất thải ñầu ra ñạt các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về môi trường. 

3. Khi triển khai thực hiện nếu có gây ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường thì 
phải có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại và chịu các trách nhiệm khác theo quy 
ñịnh của pháp luật. 

ðiều 3. Bản cam kết bảo vệ môi trường của hoạt ñộng nuôi cá ao hầm và Giấy xác 
nhận này là cơ sở ñể các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giám sát, kiểm tra, 
thanh tra việc thực hiện bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công và vận hành của 
hoạt ñộng nuôi cá ao hầm. 

ðiều 4. Giấy xác nhận này có giá trị kể từ ngày ký./. 
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Nơi nhận: 
- Ông/Bà ..............................; 
- ............................................ 
- Lưu. 

............................................................. 

I.     THÔNG TIN CHUNG 

1.1.  Chủ ao nuôi: ........................................................................................................  

1.2. ðịa chỉ liên hệ: .........................................................,tổ ….......…….................., 

ấp (khóm) ……..…………..............., xã (phường, thị trấn) …........……………..…….,  

huyện (thị, thành phố) …………………………, tỉnh An Giang. 

1.3.  Phương tiện liên lạc:  

- Số ñiện thoại: ..........................................................  

- Số Fax:  ..................................................................  

II. ðỊA ðIỂM AO NUÔI 

 ðịa chỉ ao nuôi:  tổ ………., ấp (khóm) ……..………….., xã (phường, thị trấn) 
……………………., huyện (thị, thành phố) ………………………..tỉnh An Giang. 

- Phía trước tiếp giáp với: ........................................................................................  

...........................................................................................................................................  

- Phía sau tiếp giáp với: ...........................................................................................  

...........................................................................................................................................     

- Phía phải tiếp giáp với: ..........................................................................................  

...........................................................................................................................................  

- Phía trái tiếp giáp với: ...........................................................................................  

...........................................................................................................................................  

III. QUY MÔ NUÔI 

3.1.  Tổng diện tích ñất:....................................   m2. 

3.2.  Tổng diện tích mặt nước: .........................   m2. 

3.3.  Số ao nuôi: ....................... ao. 

− Diện tích ao 1:.....................................   m2.  

− Diện tích ao 2: .....................................  m2. 

− Diện tích ao 3: ...................................... m2. 

− ..................................................................... 

−  ..................................................................... 

3.4.  Ao xử lý nước thải:............................ ao 

- Diện tích ao 1:….............................……… m2. 

- Diện tích ao 2:……….............................… m2. 
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- Diện tích ao 3:….............................……… m2. 

- ....................................................................... 

- ……………………………..........…………. 

3.5.  Sản lượng sản xuất: ............. vụ/năm, sản lượng thu hoạch: ............. tấn/năm. 

3.6.  Diện tích nhà kho: ...................................... m2. 

3.7.  Diện tích ñất còn lại:................................... m2. 

3.8.  Số lượng máy bơm nước sử dụng: ..................... máy.  

IV. NHU CẦU NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG 

4.1. Loại thức ăn sử dụng: 

− Công nghiệp: ....................................Tấn/tháng 

− Tự chế: ....................................Tấn/tháng 

− Khác: ....................................Tấn/tháng 

4.2. Nhiên liệu sử dụng cho máy bơm: 

− ðiện: ........................................... KW/tháng 

− Dầu: ...............................................lít/tháng 

− Khác: .................................................. /tháng 

4.3. Nguồn cung cấp nước: 

− Nguồn cung cấp nước cho hoạt ñộng của ao nuôi cá:  

• Sông ......................................m3/ngày ñêm. 

• Kênh ......................................m3/ngày ñêm. 

• Rạch ............ ..........................m3/ngày ñêm. 

� Số lượng công nhân:....................................................người. 

� Dự kiến ngày ñi vào hoạt ñộng của ao nuôi: ........................ ..............................  

V. CÁC TÁC ðỘNG MÔI TRƯỜNG 

5.1. Các loại chất thải phát sinh: 

5.1.1. Khí thải, tiếng ồn: 

- Nguồn phát sinh khí thải: 

+ Máy nổ 

+ Lò nấu 

+ Khác ........................................................................................                  

- Nguồn phát sinh tiếng ồn: 

+ Máy nổ 

+ Khác                   ............................................................................................  

5.1.2. Nước thải: 
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− Nước thải từ ao nuôi:............................m3/ngày ñêm; 

− Môi trường tiếp nhận nước thải: 

+ Sông .................................................  

+ Kênh .................................................  

+ Rạch ............................................. .... 

5.1.3. Rác thải: 

− Rác thải từ khu nuôi cá: 

+ Bao bì ............................. kg/ngày. 

+ Xác cá chết ............................. kg/ngày. 

+ Bùn ao ...................  m3/lần nạo vét 

− Rác thải sinh hoạt: ....................................... kg/ngày. 

5.1.4. Chất thải khác (nếu có):..............................................................................  

...........................................................................................................................................  

5.2. Các tác ñộng khác (nếu có): ..................................................................................  

...........................................................................................................................................  

 

VI. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ðỘNG TIÊU CỰC 

6.1. Biện pháp xử lý chất thải: 

6.1.1. Biện pháp xử lý khí thải, tiếng ồn: 

- Biện pháp giảm thiểu khí thải:  

+ Gắn thiết bị lọc khí cho các máy nổ 

+ Trồng cây xanh xung quanh khu vực nuôi cá 

+ Khác ...............................................................................................  

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: 

+ Lắp ñặt thiết bị giảm thanh 

+ Xây hầm máy chứa các máy nổ 

+ Khác                  .....................................................................................  

6.1.2. Biện pháp xử lý nước thải: 

a. Xử lý tự nhiên 

Diện tích mặt nước ao nuôi và ao xử lý theo tỉ lệ 1:1. Thời gian nước thải tồn lưu và 
tự lắng từ 24 – 28 giờ. 

b. Xử lý tự nhiên phối hợp cây lục bình 

Diện tích mặt nước ao xử lý có lục bình bằng 1/3 diện tích mặt nước ao nuôi. Thời 
gian nước thải tồn lưu và tự lắng từ 8 - 12 giờ. 
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c. Xử lý sinh học phối hợp cơ học 

Diện tích mặt nước ao xử lý bằng 1/4 diện tích mặt nước ao nuôi. Nước thải trong ao 
xử lý ñược sục khí liên tục. Thời gian nước thải tồn lưu và tự lắng  
khoảng 8 giờ. 

d. Xử lý bằng phương pháp khác:                 .............................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................   

6.1.3. Biện pháp xử lý rác thải: 

� Rác thải từ khu nuôi cá:  

- Bao bì: 

+ Bán 

+ Tái sử dụng 

+ Khác                    .................................................................................  

 

- Xác cá chết: 

+ Chôn lấp hợp vệ sinh 

+ Bán làm thức ăn cho cá 

+ Khác                                        .............................................................  

- Bùn ao: 

+ Ao chứa bùn          ...............................................................................  

+ Sân phơi bùn      ...................................................................................  

+ Khác                    .................................................................................  

� Rác thải sinh hoạt:  

- Chôn lấp 

- ðốt 

- Xe thu gom 

- Khác                     ....................................................................................  

6.2. Biện pháp giảm thiểu các tác ñộng khác (nếu có): 

...........................................................................................................................................   

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

6.3. Biện pháp giám sát môi trường nước thải sau xử lý: 

− Vị trí lấy mẫu: Nước thải tại ñầu ra của hệ thống xử lý. 

− Tần suất giám sát: 02 lần/năm 

− Các chỉ tiêu giám sát: pH, BOD5, COD, chất rắn lơ lửng (SS) . 
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Tiêu chuẩn áp dụng so sánh ñối chiếu: tiêu chuẩn nước thải công nghiệp TCVN 
5945 : 2005 

VII. CAM KẾT THỰC HIỆN 

Cam kết không thải bất cứ chất thải nào khác gây ô nhiễm môi trường  
xung quanh. 

Xây dựng xong các hệ thống xử lý môi trường, ñược Phòng Tài nguyên và Môi 
trường kiểm tra, xác nhận trước khi tiến hành nuôi thủy sản. 

Cam kết thực hiện nghiêm chỉnh và ñầy ñủ các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu 
tác ñộng khác nêu trong bản cam kết ñã ñược xác nhận. ðảm bảo chất thải ñầu ra ñạt các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về môi trường. 

Trong quá trình hoạt ñộng, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật 
nếu vi phạm các quy ñịnh về bảo vệ môi trường./. 

 ………………, ngày ……tháng …… năm …… 

 Chủ ao nuôi 
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Mẫu 3b 

  

  

 

  

 

 

  

ðỀ ÁN  
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

HOẠT ðỘNG NUÔI CÁ AO HẦM 

  

  

  

 

 

  

              - Cá nhân/ñơn vị nuôi ……………………………………… 

              - Khu vực nuôi:……………………………………………................... 

   

 

 

……………………., tháng …. năm 200… 
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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

V/v ñề nghị xác nhận ñề án bảo vệ  
môi trường hoạt ñộng nuôi cá ao hầm 

…………………, ngày … tháng … năm… … 

 

Kính gửi: ……………………………………………….................... 

 

Tôi tên là: …….………………….……........................................, Chủ khu nuôi 
cá ao hầm ........................................................................................................ 

- ðịa ñiểm hoạt ñộng: ……………………………………………………..; 

- ðịa chỉ liên hệ: …………………………………………………………..; 

- ðiện thoại: ………………………; Fax: …………………………;  

Xin gửi quý ……………………………………………... những hồ sơ sau: 

- 03 (ba) bản ðề án bảo vệ môi trường hoạt ñộng nuôi cá ao hầm; 

Chúng tôi xin bảo ñảm về ñộ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn 
bản nêu trên và cam kết rằng: khu nuôi cá ao hầm của chúng tôi không sử dụng các 
loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy ñịnh của Việt Nam và theo quy ñịnh của 
các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy 
ñịnh ñược trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là hoàn toàn 
ñúng sự thực và ñang còn hiệu lực áp dụng. 

Nếu có gì sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của 
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

ðề nghị ……………………………………………… xác nhận ñề án bảo vệ 
môi trường cho khu nuôi cá ao hầm của chúng tôi. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu, 

Chủ ao nuôi 
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..................................................... 

..................................................... 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: ........../...........-GXN ............................., ngày........ tháng.......... năm.......... 
 

GIẤY XÁC NHẬN 
ðĂNG KÝ ðỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

Hoạt ñộng nuôi cá ao hầm của ................................................................. 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 21/2008/Nð-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 80/2006/Nð-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của 
Chính phủ về việc quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ môi 
trường; 

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về hướng dẫn việc lập, phê duyệt hoặc xác nhận ñề án bảo vệ môi trường; 

Xét nội dung ñề án bảo vệ môi trường hoạt ñộng nuôi cá ao hầm kèm theo Văn bản ñề 
nghị xác nhận số ….. ngày ....../....../............ của ..............................., 

...................................................................XÁC NHẬN 
ðiều 1. Xác nhận .............................................. ñã ñăng ký và cam kết thực hiện ñề án 

bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt ñộng nuôi cá ao hầm ngày … tháng … năm …...... 

ðiều 2. Chủ khu nuôi cá ao hầm có trách nhiệm thực hiện ñúng và ñầy ñủ những nội 
dung về bảo vệ môi trường nêu trong ñề án bảo vệ môi trường ñược xác nhận và những yêu cầu 
bắt buộc sau ñây: 

1. Xây dựng và vận hành ñầy ñủ các công trình thu gom và xử lý nước thải và các chất thải 
khác ñảm bảo ñạt tiêu chuẩn môi trường trong suốt quá trình hoạt ñộng. ðồng thời thực hiện các biện 
pháp bảo vệ môi trường, phòng chống sự cố môi trường ñúng theo quy ñịnh. 

2. Thực hiện chương trình giám sát môi trường theo nội dung ñề án bảo vệ môi trường ñã 
ñược phê duyệt. ðịnh kỳ tối thiểu 02 lần/năm báo cáo kết quả giám sát môi trường về cơ quan phê 
duyệt ñề án bảo vệ môi trường ñể kiểm tra, giám sát. 

3. Thời hạn hoàn thành các công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường theo kế 
hoạch trong ñề án ñược phê duyệt. Quá thời hạn nêu trên, chủ khu nuôi cá ao hầm không thực 
hiện, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sẽ xử lý nghiêm theo quy ñịnh của pháp luật. 

4. Sau khi hoàn thành các nội dung của ñề án bảo vệ môi trường phải có văn bản báo cáo cơ 
quan xác nhận về các nội dung ñã hoàn thành ñể kiểm tra, giám sát. 

ðiều 3. ðề án bảo vệ môi trường hoạt ñộng nuôi cá ao hầm và những yêu cầu bắt buộc 
tại ðiều 2 của Giấy xác nhận này là cơ sở ñể các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm 
tra, thanh tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của khu nuôi cá. 

ðiều 4. Giấy xác nhận này giá trị kể từ ngày ký. 

 

 
Nơi nhận: 
- Ông/Bà ..............................; 
- ............................................ 
- Lưu. 

............................................................. 
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I. Sơ lược về tình hình hoạt ñộng khu nuôi cá 

1. Các thông tin chung: 

- Chủ ao nuôi: …………………………………………………………….. 

- ðịa chỉ liên lạc: ..........................................................., tổ ….......……., ấp 
(khóm) ……..…………........, xã (phường, thị trấn) ……….......………., huyện (thị, 
thành phố) …..………………, tỉnh An Giang. 

 - Số ñiện thoại: ………………………; Fax: ………………………….; 

- ðịa chỉ ao nuôi : ..........................................................., tổ ….......……., ấp 
(khóm) ……..…………........, xã (phường, thị trấn) ……….......………., huyện (thị, 
thành phố) …..………………, tỉnh An Giang. 

+ Phía trước tiếp giáp với: ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..... 

+ Phía sau tiếp giáp với: ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….... 

+ Phía trái tiếp giáp với: ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

+ Phía phải tiếp giáp với: ……..………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2. Tóm tắt hiện trạng hoạt ñộng của khu vực nuôi cá: 

- Tổng diện tích ñất khu nuôi: ………………………………m2.  

- Tổng diện tích mặt nước: ………………….………………m2.  

- Số ao nuôi: ……….. ao. 

+ Diện tích ao 1: ……. m2; 

+ Diện tích ao 2:…… m2;  

+ Diện tích ao 3: ……. m2; 

+ Diện tích ao 4: …… m2; 

+  ...........................................; 

+ ……………………………; 

+ .................................……...;  

- Ao xử lý nước thải: …...... ao. 

+ Diện tích ao 1: …… m2;  

+ Diện tích ao 2:…. m2;  

+ Diện tích ao 3: ……. m2; 
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+ Diện tích ao 4: …… m2; 

 + …………………….......................,  

- Sản lượng sản xuất: ..........vụ/năm; sản lượng thu hoạch: ..... .....tấn/năm. 

- Diện tích nhà kho, nhà ở công nhân: ………….m2.  

- Diện tích ñất còn lại: ………….m2.  

- Số lượng Máy bơm nước sử dụng: …………………… máy  

- Nhiên liệu sử dụng: 

+ ðiện .........................................kW/tháng 

+ Dầu ........................................... lít/tháng 

+ Khác: .............................................. /tháng 

- Loại thức ăn sử dụng  

+ Công nghiệp .................................tấn/tháng 

+ Tự chế .................................tấn/tháng 

+ Khác: .................................tấn/tháng 

- Nguồn cung cấp nước cho hoạt ñộng nuôi cá:  

+ Sông .................................. m3/ngày ñêm. 

+ Kênh .................................. m3/ngày ñêm. 

+ Rạch .................................. m3/ngày ñêm. 

- Năm bắt ñầu nuôi cá: ……………………  

- Số lượng công nhân: ……………… người. 

II. Thống kê, ñánh giá các nguồn thải chính: 

1. ðối với nước thải: 

- Lượng nước thải phát sinh từ các ao nuôi cá: .................m3/ngày ñêm. 

 - Môi trường tiếp nhận nước thải:  

+ Sông .................................................... 

+ Kênh .................................................... 

+ Rạch .................................................... 

2. ðối với chất thải rắn:  

− Rác thải từ khu nuôi cá: 

+ Bao bì ......................... kg/ngày. 

+ Xác cá chết ......................... kg/ngày. 

+ Bùn ao ............... m3/lần nạo vét. 

− Rác thải sinh hoạt: ............................ kg/ngày. 
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3. ðối với khí thải, tiếng ồn 

- Nguồn phát sinh khí thải: 

+ Máy nổ 

+ Lò nấu 

+ Khác ....................................................  

- Nguồn phát sinh tiếng ồn: 

+ Máy nổ 

+ Khác .................................................... 

4. Chất thải khác (nếu có): ........................................................................  

.................................................................................................................................  

 III. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường và kế hoạch  
thực hiện. 

1. Các biện pháp bảo vệ môi trường ñã thực hiện: 

ðối với nước thải: 

e. Xử lý tự nhiên 

Diện tích mặt nước ao nuôi và ao xử lý theo tỉ lệ 1:1. Thời gian nước thải tồn 
lưu và tự lắng từ 24 – 28 giờ. 

f. Xử lý tự nhiên phối hợp cây lục bình 

Diện tích mặt nước ao xử lý có lục bình bằng1/3 diện tích mặt nước ao nuôi. 
Thời gian nước thải tồn lưu và tự lắng từ 8 - 12 giờ. 

g. Xử lý sinh học phối hợp cơ học 

Diện tích mặt nước ao xử lý bằng1/4 diện tích mặt nước ao nuôi. Nước thải 
trong ao xử lý ñược sục khí liên tục. Thời gian nước thải tồn lưu và tự lắng  
khoảng 8 giờ. 

h. Xử lý bằng phương pháp khác:                 .......................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

ðối với rác thải: 

� Rác thải từ khu nuôi cá:  

- Bao bì: 

+ Bán 

+ Tái sử dụng 

+ Khác               .............................................. ...............................  

- Xác cá chết: 

+ Chôn lấp hợp vệ sinh 
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+ Bán làm thức ăn cho cá 

+ Khác                                     ........................................................  

- Bùn ao: 

+ Ao chứa bùn                                     ............................................  

+ Sân phơi bùn                                     ...........................................  

+ Khác                                     ........................................................  

 

� Rác thải sinh hoạt:  

- Chôn lấp 

- ðốt 

- Xe thu gom 

- Khác            .............................................................................  

 ðối với khí thải, tiếng ồn 

- Khí thải:    

+ Gắn thiết bị lọc khí cho các máy nổ 

+ Trồng cây xanh xung quanh khu vực nuôi cá 

+ Khác ........................................................................................  

- Tiếng ồn:  

+ Lắp ñặt thiết bị giảm thanh 

+ Xây hầm máy chứa các máy nổ 

+ Khác                  ............................................................................  

Biện pháp giảm thiểu các tác ñộng khác (nếu có): ............................ 
.................................................................................................................................  

2. Các biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện: 

ðối với nước thải: 

a. Xử lý tự nhiên 

Diện tích mặt nước ao nuôi và ao xử lý theo tỉ lệ 1:1. Thời gian nước thải tồn 
lưu và tự lắng từ 24 – 28 giờ. 

b. Xử lý tự nhiên phối hợp cây lục bình 

Diện tích mặt nước ao xử lý có lục bình bằng1/3 diện tích mặt nước ao nuôi. 
Thời gian nước thải tồn lưu và tự lắng từ 8 - 12 giờ. 

c. Xử lý sinh học phối hợp cơ học 
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Diện tích mặt nước ao xử lý bằng1/4 diện tích mặt nước ao nuôi. Nước thải 
trong ao xử lý ñược sục khí liên tục. Thời gian nước thải tồn lưu và tự lắng  
khoảng 8 giờ. 

d. Xử lý bằng phương pháp khác:                 .......................................  

.................................................................................................................................  

ðối với rác thải: 

� Rác thải từ khu nuôi cá:  

- Bao bì: 

+ Bán 

+ Tái sử dụng 

+ Khác                     ........................................................................  

- Xác cá chết: 

+ Chôn lấp hợp vệ sinh 

+ Bán làm thức ăn cho cá 

+ Khác                                       ......................................................  

- Bùn ao: 

+ Ao chứa bùn                                     ............................................  

+ Sân phơi bùn                                     ...........................................  

+ Khác                                     ........................................................  

� Rác thải sinh hoạt:  

- Chôn lấp 

- ðốt 

- Xe thu gom 

- Khác            .............................................................................  

ðối với khí thải, tiếng ồn 

- Khí thải: 

+ Gắn thiết bị lọc khí cho các máy nổ 

+ Trồng cây xanh xung quanh khu vực nuôi cá 

+ Khác ........................................................................................  

- Tiếng ồn: Lắp ñặt thiết bị giảm thanh. 

+ Lắp ñặt thiết bị giảm thanh. 

+ Xây hầm máy chứa các máy nổ 

+ Khác                  ....................................................................................  
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Các công trình xử lý môi trường trên chúng tôi sẽ tiến hành  
triển khai thực hiện và ñưa vào vận hành trong thời gian hạn chót là 
 ngày ........tháng ..... năm ......   

IV. Chương trình giám sát môi trường 

Giám sát nước thải sau xử lý:  

- Vị trí lấy mẫu: 1 mẫu tại ñầu ra của hệ thống xử lý;  

- Tần suất giám sát là 02 lần/năm 

- Các chỉ tiêu quan trắc: pH, chất rắn lơ lửng (SS), BOD5, COD. 

   - Tiêu chuẩn áp dụng so sánh: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945 : 2005. 

Chế ñộ báo cáo 

Kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường và kết quả giám sát môi trường 
ñịnh kỳ gửi báo cáo về phòng Tài nguyên và Môi trường 02 lần/năm (trước ngày 15 
tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm). 

 

V. Cam kết thực hiện: 

 Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh và ñầy ñủ các biện pháp bảo vệ môi 
trường trong ñề án ñưa trình. Các công việc nêu trên chúng tôi sẽ hoàn thành theo ñúng 
nội dung, yêu cầu và tiến ñộ của ñề án bảo vệ môi trường ñã ñược xác nhận. Cam kết xử 
lý nước thải ao nuôi ñạt tiêu chuẩn môi trường theo quy ñịnh. 

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình hoạt 
ñộng nếu vi phạm các quy ñịnh về bảo vệ môi trường. 

 

   .........................., ngày…… tháng…… năm……. 
Chủ ao nuôi 
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SƠ ðỒ VỊ TRÍ AO NUÔI VÀ AO XỬ LÝ NƯỚC THẢI 
(Vẽ bằng tay hoặc máy) 

(ðịa chỉ: ............................................., tổ .................., ấp (khóm) ....................................., 
 xã (phường, thị trấn) ..............................., huyện (thị, thành phố) ................................., tỉnh An Giang 
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Mẫu 3b 

  

  

 

  

 

 

  

ðỀ ÁN  
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

HOẠT ðỘNG NUÔI CÁ AO HẦM 

  

  

  

 

 

  

              - Cá nhân/ñơn vị nuôi ……………………………………… 

              - Khu vực nuôi:……………………………………………................... 

   

 

 

……………………., tháng …. năm 200… 
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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

V/v ñề nghị xác nhận ñề án bảo vệ  
môi trường hoạt ñộng nuôi cá ao hầm 

…………………, ngày … tháng … năm… … 

 

Kính gửi: ……………………………………………….................... 

 

Tôi tên là: …….………………….……........................................, Chủ khu nuôi 
cá ao hầm ........................................................................................................ 

- ðịa ñiểm hoạt ñộng: ……………………………………………………..; 

- ðịa chỉ liên hệ: …………………………………………………………..; 

- ðiện thoại: ………………………; Fax: …………………………;  

Xin gửi quý ……………………………………………... những hồ sơ sau: 

- 03 (ba) bản ðề án bảo vệ môi trường hoạt ñộng nuôi cá ao hầm; 

Chúng tôi xin bảo ñảm về ñộ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn 
bản nêu trên và cam kết rằng: khu nuôi cá ao hầm của chúng tôi không sử dụng các 
loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy ñịnh của Việt Nam và theo quy ñịnh của 
các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy 
ñịnh ñược trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là hoàn toàn 
ñúng sự thực và ñang còn hiệu lực áp dụng. 

Nếu có gì sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của 
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

ðề nghị ……………………………………………… xác nhận ñề án bảo vệ 
môi trường cho khu nuôi cá ao hầm của chúng tôi. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu, 

Chủ ao nuôi 
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..................................................... 

..................................................... 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: ........../...........-GXN ............................., ngày........ tháng.......... năm.......... 
 

GIẤY XÁC NHẬN 
ðĂNG KÝ ðỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

Hoạt ñộng nuôi cá ao hầm của ................................................................. 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 21/2008/Nð-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 80/2006/Nð-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của 
Chính phủ về việc quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ môi 
trường; 

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về hướng dẫn việc lập, phê duyệt hoặc xác nhận ñề án bảo vệ môi trường; 

Xét nội dung ñề án bảo vệ môi trường hoạt ñộng nuôi cá ao hầm kèm theo Văn bản ñề 
nghị xác nhận số ….. ngày ....../....../............ của ..............................., 

...................................................................XÁC NHẬN 
ðiều 1. Xác nhận .............................................. ñã ñăng ký và cam kết thực hiện ñề án 

bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt ñộng nuôi cá ao hầm ngày … tháng … năm …...... 

ðiều 2. Chủ khu nuôi cá ao hầm có trách nhiệm thực hiện ñúng và ñầy ñủ những nội 
dung về bảo vệ môi trường nêu trong ñề án bảo vệ môi trường ñược xác nhận và những yêu cầu 
bắt buộc sau ñây: 

1. Xây dựng và vận hành ñầy ñủ các công trình thu gom và xử lý nước thải và các chất thải 
khác ñảm bảo ñạt tiêu chuẩn môi trường trong suốt quá trình hoạt ñộng. ðồng thời thực hiện các biện 
pháp bảo vệ môi trường, phòng chống sự cố môi trường ñúng theo quy ñịnh. 

2. Thực hiện chương trình giám sát môi trường theo nội dung ñề án bảo vệ môi trường ñã 
ñược phê duyệt. ðịnh kỳ tối thiểu 02 lần/năm báo cáo kết quả giám sát môi trường về cơ quan phê 
duyệt ñề án bảo vệ môi trường ñể kiểm tra, giám sát. 

3. Thời hạn hoàn thành các công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường theo kế 
hoạch trong ñề án ñược phê duyệt. Quá thời hạn nêu trên, chủ khu nuôi cá ao hầm không thực 
hiện, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sẽ xử lý nghiêm theo quy ñịnh của pháp luật. 

4. Sau khi hoàn thành các nội dung của ñề án bảo vệ môi trường phải có văn bản báo cáo cơ 
quan xác nhận về các nội dung ñã hoàn thành ñể kiểm tra, giám sát. 

ðiều 3. ðề án bảo vệ môi trường hoạt ñộng nuôi cá ao hầm và những yêu cầu bắt buộc 
tại ðiều 2 của Giấy xác nhận này là cơ sở ñể các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm 
tra, thanh tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của khu nuôi cá. 

ðiều 4. Giấy xác nhận này giá trị kể từ ngày ký. 

 

 
Nơi nhận: 
- Ông/Bà ..............................; 
- ............................................ 
- Lưu. 

............................................................. 
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I. Sơ lược về tình hình hoạt ñộng khu nuôi cá 

1. Các thông tin chung: 

- Chủ ao nuôi: …………………………………………………………….. 

- ðịa chỉ liên lạc: ..........................................................., tổ ….......……., ấp 
(khóm) ……..…………........, xã (phường, thị trấn) ……….......………., huyện (thị, 
thành phố) …..………………, tỉnh An Giang. 

 - Số ñiện thoại: ………………………; Fax: ………………………….; 

- ðịa chỉ ao nuôi : ..........................................................., tổ ….......……., ấp 
(khóm) ……..…………........, xã (phường, thị trấn) ……….......………., huyện (thị, 
thành phố) …..………………, tỉnh An Giang. 

+ Phía trước tiếp giáp với: ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..... 

+ Phía sau tiếp giáp với: ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….... 

+ Phía trái tiếp giáp với: ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

+ Phía phải tiếp giáp với: ……..………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2. Tóm tắt hiện trạng hoạt ñộng của khu vực nuôi cá: 

- Tổng diện tích ñất khu nuôi: ………………………………m2.  

- Tổng diện tích mặt nước: ………………….………………m2.  

- Số ao nuôi: ……….. ao. 

+ Diện tích ao 1: ……. m2; 

+ Diện tích ao 2:…… m2;  

+ Diện tích ao 3: ……. m2; 

+ Diện tích ao 4: …… m2; 

+  ...........................................; 

+ ……………………………; 

+ .................................……...;  

- Ao xử lý nước thải: …...... ao. 

+ Diện tích ao 1: …… m2;  

+ Diện tích ao 2:…. m2;  

+ Diện tích ao 3: ……. m2; 
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+ Diện tích ao 4: …… m2; 

 + …………………….......................,  

- Sản lượng sản xuất: ..........vụ/năm; sản lượng thu hoạch: ..... .....tấn/năm. 

- Diện tích nhà kho, nhà ở công nhân: ………….m2.  

- Diện tích ñất còn lại: ………….m2.  

- Số lượng Máy bơm nước sử dụng: …………………… máy  

- Nhiên liệu sử dụng: 

+ ðiện .........................................kW/tháng 

+ Dầu ........................................... lít/tháng 

+ Khác: .............................................. /tháng 

- Loại thức ăn sử dụng  

+ Công nghiệp .................................tấn/tháng 

+ Tự chế .................................tấn/tháng 

+ Khác: .................................tấn/tháng 

- Nguồn cung cấp nước cho hoạt ñộng nuôi cá:  

+ Sông .................................. m3/ngày ñêm. 

+ Kênh .................................. m3/ngày ñêm. 

+ Rạch .................................. m3/ngày ñêm. 

- Năm bắt ñầu nuôi cá: ……………………  

- Số lượng công nhân: ……………… người. 

II. Thống kê, ñánh giá các nguồn thải chính: 

1. ðối với nước thải: 

- Lượng nước thải phát sinh từ các ao nuôi cá: .................m3/ngày ñêm. 

 - Môi trường tiếp nhận nước thải:  

+ Sông .................................................... 

+ Kênh .................................................... 

+ Rạch .................................................... 

2. ðối với chất thải rắn:  

− Rác thải từ khu nuôi cá: 

+ Bao bì ......................... kg/ngày. 

+ Xác cá chết ......................... kg/ngày. 

+ Bùn ao ............... m3/lần nạo vét. 

− Rác thải sinh hoạt: ............................ kg/ngày. 
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3. ðối với khí thải, tiếng ồn 

- Nguồn phát sinh khí thải: 

+ Máy nổ 

+ Lò nấu 

+ Khác ....................................................  

- Nguồn phát sinh tiếng ồn: 

+ Máy nổ 

+ Khác .................................................... 

5. Chất thải khác (nếu có): ........................................................................  

.................................................................................................................................  

 III. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường và kế hoạch  
thực hiện. 

1. Các biện pháp bảo vệ môi trường ñã thực hiện: 

ðối với nước thải: 

i. Xử lý tự nhiên 

Diện tích mặt nước ao nuôi và ao xử lý theo tỉ lệ 1:1. Thời gian nước thải tồn 
lưu và tự lắng từ 24 – 28 giờ. 

j. Xử lý tự nhiên phối hợp cây lục bình 

Diện tích mặt nước ao xử lý có lục bình bằng1/3 diện tích mặt nước ao nuôi. 
Thời gian nước thải tồn lưu và tự lắng từ 8 - 12 giờ. 

k. Xử lý sinh học phối hợp cơ học 

Diện tích mặt nước ao xử lý bằng1/4 diện tích mặt nước ao nuôi. Nước thải 
trong ao xử lý ñược sục khí liên tục. Thời gian nước thải tồn lưu và tự lắng  
khoảng 8 giờ. 

l. Xử lý bằng phương pháp khác:                 .......................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

ðối với rác thải: 

� Rác thải từ khu nuôi cá:  

- Bao bì: 

+ Bán 

+ Tái sử dụng 

+ Khác               .............................................. ...............................  

- Xác cá chết: 

+ Chôn lấp hợp vệ sinh 
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+ Bán làm thức ăn cho cá 

+ Khác                                     ........................................................  

- Bùn ao: 

+ Ao chứa bùn                                     ............................................  

+ Sân phơi bùn                                     ...........................................  

+ Khác                                     ........................................................  

 

� Rác thải sinh hoạt:  

- Chôn lấp 

- ðốt 

- Xe thu gom 

- Khác            .............................................................................  

 ðối với khí thải, tiếng ồn 

- Khí thải:    

+ Gắn thiết bị lọc khí cho các máy nổ 

+ Trồng cây xanh xung quanh khu vực nuôi cá 

+ Khác ........................................................................................  

- Tiếng ồn:  

+ Lắp ñặt thiết bị giảm thanh 

+ Xây hầm máy chứa các máy nổ 

+ Khác                  ............................................................................  

Biện pháp giảm thiểu các tác ñộng khác (nếu có): ............................ 
.................................................................................................................................  

2. Các biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện: 

ðối với nước thải: 

e. Xử lý tự nhiên 

Diện tích mặt nước ao nuôi và ao xử lý theo tỉ lệ 1:1. Thời gian nước thải tồn 
lưu và tự lắng từ 24 – 28 giờ. 

f. Xử lý tự nhiên phối hợp cây lục bình 

Diện tích mặt nước ao xử lý có lục bình bằng1/3 diện tích mặt nước ao nuôi. 
Thời gian nước thải tồn lưu và tự lắng từ 8 - 12 giờ. 

g. Xử lý sinh học phối hợp cơ học 
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Diện tích mặt nước ao xử lý bằng1/4 diện tích mặt nước ao nuôi. Nước thải 
trong ao xử lý ñược sục khí liên tục. Thời gian nước thải tồn lưu và tự lắng  
khoảng 8 giờ. 

h. Xử lý bằng phương pháp khác:                 .......................................  

.................................................................................................................................  

ðối với rác thải: 

� Rác thải từ khu nuôi cá:  

- Bao bì: 

+ Bán 

+ Tái sử dụng 

+ Khác                     ........................................................................  

- Xác cá chết: 

+ Chôn lấp hợp vệ sinh 

+ Bán làm thức ăn cho cá 

+ Khác                                       ......................................................  

- Bùn ao: 

+ Ao chứa bùn                                     ............................................  

+ Sân phơi bùn                                     ...........................................  

+ Khác                                     ........................................................  

� Rác thải sinh hoạt:  

- Chôn lấp 

- ðốt 

- Xe thu gom 

- Khác            .............................................................................  

ðối với khí thải, tiếng ồn 

- Khí thải: 

+ Gắn thiết bị lọc khí cho các máy nổ 

+ Trồng cây xanh xung quanh khu vực nuôi cá 

+ Khác ........................................................................................  

- Tiếng ồn: Lắp ñặt thiết bị giảm thanh. 

+ Lắp ñặt thiết bị giảm thanh. 

+ Xây hầm máy chứa các máy nổ 

+ Khác                  ....................................................................................  
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Các công trình xử lý môi trường trên chúng tôi sẽ tiến hành  
triển khai thực hiện và ñưa vào vận hành trong thời gian hạn chót là 
 ngày ........tháng ..... năm ......   

IV. Chương trình giám sát môi trường 

Giám sát nước thải sau xử lý:  

- Vị trí lấy mẫu: 1 mẫu tại ñầu ra của hệ thống xử lý;  

- Tần suất giám sát là 02 lần/năm 

- Các chỉ tiêu quan trắc: pH, chất rắn lơ lửng (SS), BOD5, COD. 

   - Tiêu chuẩn áp dụng so sánh: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945 : 2005. 

Chế ñộ báo cáo 

Kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường và kết quả giám sát môi trường 
ñịnh kỳ gửi báo cáo về phòng Tài nguyên và Môi trường 02 lần/năm (trước ngày 15 
tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm). 

 

V. Cam kết thực hiện: 

 Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh và ñầy ñủ các biện pháp bảo vệ môi 
trường trong ñề án ñưa trình. Các công việc nêu trên chúng tôi sẽ hoàn thành theo ñúng 
nội dung, yêu cầu và tiến ñộ của ñề án bảo vệ môi trường ñã ñược xác nhận. Cam kết xử 
lý nước thải ao nuôi ñạt tiêu chuẩn môi trường theo quy ñịnh. 

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình hoạt 
ñộng nếu vi phạm các quy ñịnh về bảo vệ môi trường. 

 

   .........................., ngày…… tháng…… năm……. 
Chủ ao nuôi 
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SƠ ðỒ VỊ TRÍ AO NUÔI VÀ AO XỬ LÝ NƯỚC THẢI 
(Vẽ bằng tay hoặc máy) 

(ðịa chỉ: ............................................., tổ .................., ấp (khóm) ....................................., 
 xã (phường, thị trấn) ..............................., huyện (thị, thành phố) ................................., tỉnh An Giang 
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Phụ lục 2 
THỦ TỤC ðĂNG KÝ ðĂNG KIỂM  BÈ CÁ 

ðÓNG MỚI,CẢI HOÁN,CHUYỂN DỊCH SỞ HỮU 
 

I-ðĂNG KÝ BÈ CÁ: 
1-Bè cá ñóng mới, cải hoán: 

-Tờ khai ñăng ký bè cá; 
-Tờ khai nguồn gốc phương tiện nghề cá; 
-ðơn xin neo ñậu bè cá; 
-Tờ khai xin ñóng mới, sửa chữa lớn, cải hoán trang bị lại bè cá; 
-Hóa ñơn mua bồn cầu tự hoại hợp lệ và ñược gắn thực tế trên bè cá; 
-Biên bản kiểm tra kỹ thuật ñóng mới/lần ñầu/ sửa chữa lớn. 

Thời gian thực hiện: 
Cơ quan cấp Giấy chứng nhận ñăng ký bè cá không quá 07 ngày  kể từ ngày nhận ñủ 

hồ sơ hợp lệ. 
Lệ phí cấp phép: 

-Giấy chứng nhận ñăng ký phương tiện nghề cá   40.000 ñ/lần 
2- Bè chuyển dịch sở hữu: 
Hồ sơ gồm có: 

-Tờ khai ñăng ký bè cá; 
-ðơn xin neo ñậu bè cá; 
-Giấy tờ chuyển nhượng theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước; 
-Giấy chứng nhận ñăng ký cũ của bè cá; 
-Sổ chứng nhận khả năng hoạt ñộng bè cá cũ; 
-Biên bản kiểm tra kỹ thuật;  

-Thời gian thực hiện : 
Cơ quan ñăng ký cấp Giấy chứng nhận ñăng ký bè cá không quá 7 ngày, kể từ ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ . 
-Lệ phí cấp phép: 

-Giấy chứng nhận ñăng ký phương tiện nghề cá   40.000 ñ/lần 
II-ðĂNG KIỂM BÈ CÁ: 

ðăng kiểm bè cá gồm: xét duyệt thiết kế, kiểm tra các bè cá trong ñóng mới, sửa 
chữa, cải hoán và kiểm tra trong sử dụng. 

Việc ñăng kiểm bè cá ñược thực hiện với các bè cá có tổng dung tích từ 50 tấn ñăng 
ký trở lên. 

Sau khi ñăng kiểm, cơ quan ñăng kiểm sẽ cấp 01 Sổ Chứng nhận khả năng hoạt 
ñộng, thời hạn của Sổ Chứng nhận khả năng hoạt ñộng là 1 năm. Hàng năm bè cá phải ñược 
kiểm tra ñánh giá trạng thái kỹ thuật của thân bè và các trang thiết bị nhằm gia hạn cho sổ 
chứng nhận khả năng hoạt ñộng của bè. 
Thời gian thực hiện : 

Cơ quan ñăng ký, ñăng kiểm tiếp nhận hồ sơ ñầy ñủ cấp Giấy Chứng nhận ñăng ký 
tàu cá và Sổ Chứng nhận khả năng hoạt ñộng bè cá không quá 7 ngày. 
Lệ phí cấp phép: 
Phí kiểm tra an toàn phương tiện-Kiểm tra phần vỏ theo dung tích TDK 
 - Kiểm tra lần ñầu       3.500 ñ/TDK 
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Mẫu 5a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

HOẠT ðỘNG NUÔI CÁ BÈ 
 

 

 

 

 

 -   Cá nhân/ñơn vị nuôi: ..........................................................................  

 -   ðịa ñiểm nuôi: ....................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

................................, tháng ..... năm 200 ..... 
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……………………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 Số:…….  
 V/v ñề nghị xác nhận ñăng ký               ……………, ngày ..... tháng…..năm.......... 
 bản cam kết bảo vệ môi trường  
 cho hoạt ñộng nuôi cá bè  

 

Kính gửi: ........................................................................................ 

  

Tôi tên là: .......................………………………………………………….. 

Chủ bè ..........................................................................................................  

Số ñăng ký:...................................................................................................  

ðịa ñiểm nuôi:..............................................................................................  

ðịa chỉ liên hệ: .............................................................................................  

ðiện thoại: .................. Fax: ......................... Email .....................................  

Xin gửi ñến: .................................................................. những hồ sơ sau: 

- 05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường của hoạt ñộng nuôi cá bè. 

Chúng tôi xin bảo ñảm về ñộ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn 

bản nêu trên và cam kết rằng: Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, 

chủng vi sinh bị cấm theo quy ñịnh của Việt Nam và quy ñịnh của các công ước quốc 

tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy ñịnh ñược trích lục và 

sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là ñúng sự thực và ñang có hiệu lực áp 

dụng. 

Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của 

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

ðề nghị ………………………………………………………………xem xét, 

ñăng ký và cấp giấy xác nhận ñăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của hoạt ñộng 

nuôi bè.   

 Chủ bè 
 
Nơi nhận:                      
Như trên; 
- Lưu. 
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..................................................... 
..................................................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: ........../...........-GXN ............................., ngày........ tháng.......... năm.......... 

 
GIẤY XÁC NHẬN ðĂNG KÝ  

BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
Hoạt ñộng nuôi cá bè của “..............................................................” 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 80/2006/Nð-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 21/2008/Nð-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 80/2006/Nð-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của 
Chính phủ về việc quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ môi 
trường; 

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường hướng dẫn về ñánh giá môi trường chiến lược, ñánh giá tác ñộng môi trường và 
cam kết bảo vệ môi trường; 

Theo ñề nghị của Ông (Bà) ..........................................................................., 

........................................................................ XÁC NHẬN 
ðiều 1. Chủ bè cá là ...................................................................... ñã có Văn bản số 

.............. ngày …... tháng … năm …... ñăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường cho hoạt ñộng 
nuôi cá bè. 

ðiều 2. Chủ bè cá có trách nhiệm thực hiện ñúng và ñầy ñủ những nội dung về bảo vệ 
môi trường nêu trong bản cam kết bảo vệ môi trường và những yêu cầu bắt buộc sau ñây: 

1. Mỗi bè phải lắp ñặt thùng rác và lắp ñặt cầu xí hợp vệ sinh phục vụ cho sinh hoạt trên 
bè. 

2. Neo ñậu lồng, bè nuôi trồng thủy sản ñúng theo khu quy hoạch và chấp hành di dời 
khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Khi triển khai thực hiện nếu có gây ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường thì phải có 
trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại và chịu các trách nhiệm khác theo quy ñịnh của 
pháp luật. 

ðiều 3. Bản cam kết bảo vệ môi trường của hoạt ñộng nuôi cá bè và Giấy xác nhận này 
là cơ sở ñể các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giám sát, kiểm tra, thanh tra 
việc thực hiện bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công và vận hành của hoạt ñộng nuôi 
cá bè. 

ðiều 4. Giấy xác nhận này có giá trị kể từ ngày ký./. 

 
 
 
Nơi nhận: 
- Ông/Bà ..............................; 
- ............................................ 
- Lưu. 

............................................................. 
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I.     THÔNG TIN CHUNG 

7.1.  Chủ bè: ...............................................................................................................  

7.2. ðịa chỉ liên hệ: ......., tổ …... ấp (khóm) ……..…………........., xã (phường, thị 
trấn) …........…………, huyện (thị, thành phố) ……………………, tỉnh An Giang. 

7.3. Phương tiện liên lạc:  

Số ñiện thoại: .................................  Số Fax:  .........................................................  

I. ðỊA ðIỂM NUÔI 

 ðịa chỉ nuôi:  tổ ………., ấp (khóm) ……..………….., xã (phường, thị trấn) 
……………………., huyện (thị, thành phố) ……………………….., tỉnh An Giang. 

- Phía trước tiếp giáp với: ........................................................................................  

- Phía sau tiếp giáp với: ...........................................................................................    

- Phía phải tiếp giáp với: ..........................................................................................  

- Phía trái tiếp giáp với: ...........................................................................................  

II. QUY MÔ NUÔI 

2.1. ........................................................................  Tổng diện tích mặt nước:    m2. 

2.2. .......................................................................................................................  Số 
lượng bè nuôi: ....................... bè. 

3.2.1. Chi tiết bè 1: 

− Số ñăng ký:......................................................  

− Kích thước bè tối ña: dài .........m, rộng ..........m, cao ..........m 

− Diện tích bè nuôi cá: ..................................m2. 

− Thể tích bè dùng ñể chăn nuôi: .................m3. 

3.2.2. Chi tiết bè 2: 

− Số ñăng ký:......................................................  

− Kích thước bè tối ña: dài .........m, rộng ..........m, cao ..........m 

− Diện tích bè nuôi cá: ..................................m2. 

− Thể tích bè dùng ñể chăn nuôi: .................m3. 

3.2.3. Chi tiết bè 3: 

− Số ñăng ký:......................................................  

− Kích thước bè tối ña: dài .........m, rộng ..........m, cao ..........m 

− Diện tích bè nuôi cá: ..................................m2. 
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− Thể tích bè dùng ñể chăn nuôi: .................m3. 

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

2.3. ...................................................................................................................Sản 
lượng sản xuất : ............. vụ/năm, sản lượng thu hoạch: ............. tấn/năm 

2.4. ...................................................................................................................Số 
lượng công nhân: ..........................................................................................người. 

2.5. ...................................................................................................................Dự kiến 
ngày ñi vào hoạt ñộng của bè nuôi: .......................................................................  

2.6. Loại thức ăn sử dụng: 
− Công nghiệp: .................................... tấn/tháng. 
− Tự chế: .................................... tấn/tháng. 
− Khác: .....................................tấn/tháng. 

III. CÁC TÁC ðỘNG MÔI TRƯỜNG 

3.1. Các loại chất thải phát sinh:  

4.1.1 Nước thải: 

− Nước thải sinh hoạt: ......................................m3/ngày.ñêm. 

4.1.2. Rác thải: 

− Rác thải từ hoạt ñộng nuôi cá: 
+ Bao bì ............................................ kg/ngày. 
+ Xác cá chết ............................................ kg/ngày. 
+ Khác ..........................................................  

− Rác thải sinh hoạt: ................................................. kg/ngày. 

4.1.3 Chất thải khác (nếu có): ...................................................................................  

...........................................................................................................................................  

3.2. ....................................................................................................................... Các 
tác ñộng khác (nếu có):................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

IV. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ðỘNG TIÊU CỰC 

4.1.  Biện pháp xử lý rác thải: 

5.1.1. Rác thải từ hoạt ñộng nuôi cá:  

- Bao bì: 
+ Bán 
+ Tái sử dụng 
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+ Khác                    .........................................................................................  

- Xác cá chết: 
+ Vận chuyển lên bờ chôn lấp hợp vệ sinh  
+ Bán làm thức ăn cho cá 
+ Khác                                        .....................................................................  

5.1.2. Rác thải sinh hoạt: 
- Vận chuyển lên bờ chôn lấp 
- Vận chuyển lên bờ ñốt 
- Xe thu gom 
- Khác                     .........................................................................................  

4.2.  Biện pháp xử lý nước thải: 
− Xử lý bằng bồn tự hoại: 
− Khác             ................................................................................................. 

4.3. Biện pháp giảm thiểu các tác ñộng khác (nếu có): 

..........................................................................................................................................  

V. CAM KẾT THỰC HIỆN 

Cam kết không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy ñịnh, 
không thải bất cứ chất thải nào khác gây ô nhiễm môi trường xung quanh. 

Neo ñậu lồng, bè nuôi trồng thủy sản ñúng theo khu quy hoạch và chấp hành di 
dời khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Chọn các loại thức ăn có chất lượng cao, giảm lượng thực vật trong khẩu phần 
thức ăn, tăng cường ñộ kết dính của thức ăn nhằm giảm nguồn thải từ phân thủy sản 
ra môi trường nước. Không sử dụng các loại thức ăn cho thủy sản ñã thối rửa, các loại 
thức ăn cho thủy sản ñược bảo quản bằng các chất ñộc hại.  

Mỗi bè phải lắp ñặt thùng rác và lắp ñặt cầu xí hợp vệ sinh phục vụ cho sinh 
hoạt trên bè. 

Thực hiện vệ sinh trong và xung quanh lồng, bè nuôi thủy sản. Không ñể các 
loại chất ñốt hoặc tro rơi vãi trên sông, không ñể các loại thực vật, ñộng vật tồn ñộng 
xung quanh bè. 

Cam kết thực hiện nghiêm chỉnh và ñầy ñủ các biện pháp xử lý chất thải, giảm 
thiểu tác ñộng khác nêu trong bản cam kết ñã ñược xác nhận.  

Trong quá trình hoạt ñộng, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật nếu vi phạm các quy ñịnh về bảo vệ môi trường./. 

 ………………, ngày ……tháng …… năm …… 

 Chủ  bè 
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SƠ ðỒ BỐ TRÍ KHU VỰC NEO ðẬU BÈ 
(Vẽ bằng tay hoặc máy) 

ðịa chỉ: ......, tổ ......, ấp (khóm) .............................., xã (phường, thị trấn) ........................................., 
huyện (thị, thành phố)..........................................., 
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Mẫu 5b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ðỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

HOẠT ðỘNG NUÔI CÁ BÈ 
 

 

 

 

 

 -   Cá nhân/ñơn vị nuôi: ..........................................................................  

 -   ðịa ñiểm nuôi: ....................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

................................, tháng ..... năm 200 ..... 
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……………………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:…….  
 V/v ñề nghị xác nhận ñề án bảo vệ                ……………, ngày ..... tháng…..năm.......... 
môi trường cho hoạt ñộng nuôi cá bè  

 

Kính gửi: ........................................................................................ 

Tôi tên là: .......................………………………………………………….. 

Chủ bè ..........................................................................................................  

Số ñăng ký: ..................................................................................................  

ðịa ñiểm nuôi:..............................................................................................  

ðịa chỉ liên hệ: .............................................................................................  

ðiện thoại: .................. Fax: ......................... Email .....................................  

Xin gửi ñến: .................................................................. những hồ sơ sau: 

- 03 (ba) bản ñề án Bảo vệ môi trường của hoạt ñộng nuôi cá bè; 

Chúng tôi xin bảo ñảm về ñộ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn 

bản nêu trên và cam kết rằng: Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, 

chủng vi sinh bị cấm theo quy ñịnh của Việt Nam và quy ñịnh của các công ước quốc 

tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy ñịnh ñược trích lục và 

sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là ñúng sự thực và ñang có hiệu lực áp 

dụng. 

Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của 

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

ðề nghị ………………………………………………………………xem xét, 

xác nhận ñề án bảo vệ môi trường của hoạt ñộng nuôi cá bè. 

           Chủ bè 
Nơi nhận:                      
Như trên; 
- Lưu. 
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..................................................... 

..................................................... 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: ........../...........-GXN ............................., ngày........ tháng.......... năm.......... 
 

GIẤY XÁC NHẬN 
ðĂNG KÝ ðỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

Hoạt ñộng nuôi cá bè của ................................................................. 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 21/2008/Nð-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 80/2006/Nð-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 
của Chính phủ về việc quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ 
môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, phê duyệt hoặc xác nhận ñề án bảo vệ môi 
trường; 

Xét nội dung ñề án bảo vệ môi trường hoạt ñộng nuôi cá bè kèm theo Văn bản ñề 
nghị xác nhận số ….. ngày ....../....../............ của ......................................, 

...................................................................XÁC NHẬN 

ðiều 1. Xác nhận .................................................................. ñã ñăng ký và cam kết 
thực hiện ñề án bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt ñộng nuôi cá bè ngày … tháng … 
năm …...... 

ðiều 2. Chủ khu nuôi cá bè có trách nhiệm thực hiện ñúng và ñầy ñủ những nội dung 
về bảo vệ môi trường nêu trong ñề án bảo vệ môi trường ñược xác nhận và những yêu cầu 
bắt buộc sau ñây: 

1. Lắp ñặt và vận hành ñầy ñủ các công trình thu gom và xử lý nước thải và các chất thải 
khác ñảm bảo ñạt tiêu chuẩn môi trường trong suốt quá trình hoạt ñộng. ðồng thời thực hiện các 
biện pháp bảo vệ môi trường, phòng chống sự cố môi trường ñúng theo quy ñịnh. 

2. Thời hạn hoàn thành các công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường theo kế 
hoạch trong ñề án ñược phê duyệt. Quá thời hạn nêu trên, chủ khu nuôi cá bè không thực 
hiện, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sẽ xử lý nghiêm theo quy ñịnh của pháp luật. 

3. Sau khi hoàn thành các nội dung của ñề án bảo vệ môi trường phải có văn bản báo cáo 
cơ quan xác nhận về các nội dung ñã hoàn thành ñể kiểm tra, giám sát. 

ðiều 3. ðề án bảo vệ môi trường hoạt ñộng nuôi cá bè và những yêu cầu bắt buộc tại 
ðiều 2 của Giấy xác nhận này là cơ sở ñể các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 
kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của bè cá. 

ðiều 4. Giấy xác nhận này giá trị kể từ ngày ký. 
 

Nơi nhận: 
- Ông/Bà ..............................; 
- ............................................ 
- Lưu. 

............................................................. 
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I.     THÔNG TIN CHUNG 

5.1. .......................................................................................................................  Chủ 
bè: .....................................................................................................................................  

5.2. ðịa chỉ liên hệ: .................., tổ …..... ấp (khóm) ……..…………........., xã (phường, 
thị trấn) …........…………, huyện (thị, thành phố) ……………………, tỉnh An Giang. 

5.3. .......................................................................................................................  
Phương tiện liên lạc:  

Số ñiện thoại: .................................  Số Fax:  .........................................................  

VI. ðỊA ðIỂM NUÔI 

 ðịa chỉ nuôi:  tổ ………., ấp (khóm) ……..………….., xã (phường, thị trấn) 
……………………., huyện (thị, thành phố) ……………………….., tỉnh An Giang. 

- Phía trước tiếp giáp với: ........................................................................................  

- Phía sau tiếp giáp với: ...........................................................................................    

- Phía phải tiếp giáp với: ..........................................................................................  

- Phía trái tiếp giáp với: ...........................................................................................  

VII. QUY MÔ NUÔI 

7.1. ........................................................................  Tổng diện tích mặt nước:    m2. 

7.2. .......................................................................................................................  Số 
lượng bè nuôi: ....................... bè. 

3.2.1. Chi tiết bè 1: 

− Số ñăng ký:......................................................  

− Kích thước bè tối ña: dài .........m, rộng ..........m, cao ..........m 

− Diện tích bè nuôi cá: ..................................m2. 

− Thể tích bè dùng ñể chăn nuôi: .................m3. 

3.2.2. Chi tiết bè 2: 

− Số ñăng ký:......................................................  

− Kích thước bè tối ña: dài .........m, rộng ..........m, cao ..........m 

− Diện tích bè nuôi cá: ..................................m2. 

− Thể tích bè dùng ñể chăn nuôi: .................m3. 

3.2.3. Chi tiết bè 3: 

− Số ñăng ký:......................................................  

− Kích thước bè tối ña: dài .........m, rộng ..........m, cao ..........m 

− Diện tích bè nuôi cá: ..................................m2. 
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− Thể tích bè dùng ñể chăn nuôi: .................m3. 

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

........ Sản lượng sản xuất : ............. vụ/năm, sản lượng thu hoạch: ............. tấn/năm 

7.3. ...................................................................................................................Số 
lượng công nhân: ................................................................................................người. 

7.4. ...................................................................................................................Ngày 
bắt ñầu nuôi bè : ..........................................................................................................  

7.5. Loại thức ăn sử dụng: 

− Công nghiệp: ..................................... tấn/tháng 

− Tự chế: ..................................... tấn/tháng 

− Khác: ........................................ tấn/tháng. 

VIII. CÁC TÁC ðỘNG MÔI TRƯỜNG 

8.1. 4.1. Các loại chất thải phát sinh:  

4.1.1 Nước thải: 

− Nước thải sinh hoạt: ......................................m3/ngày.ñêm. 

4.1.2. Rác thải: 

− Rác thải từ hoạt ñộng nuôi cá: 

+ Bao bì ............................................ kg/ngày. 

+ Xác cá chết ............................................ kg/ngày. 

+ Khác ..........................................................  

− Rác thải sinh hoạt: ................................................. kg/ngày. 

4.1.4 Chất thải khác (nếu có): ...................................................................................  

...........................................................................................................................................  

8.2. ....................................................................................................................... 4.2. 
Các tác ñộng khác (nếu có): ..............................................................................................  

...........................................................................................................................................  

IX. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ðỘNG TIÊU CỰC 

5.1.Các biện pháp bảo vệ môi trường ñã thực hiện 

5.1.1. Biện pháp xử lý rác thải: 

� Rác thải từ hoạt ñộng nuôi cá:  
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- Bao bì: 

+ Bán 

+ Tái sử dụng 

+ Khác                    .........................................................................................  
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- Xác cá chết: 

+ Chuyển lên bờ chôn lấp hợp vệ sinh 

+ Bán làm thức ăn cho cá 

+ Khác                                        .....................................................................  

...........................................................................................................................................  

� Rác thải sinh hoạt:  

- Chuyển lên bờ chôn lấp 

- Chuyển lên bờ ñốt 

- Xe thu gom 

- Khác                     .........................................................................................  

5.1.2  Biện pháp xử lý nước thải: 

− Xử lý bằng bồn tự hoại: 

− Khác             ................................................................................................. 

5.1.3  Biện pháp giảm thiểu các tác ñộng khác (nếu có): 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

5.2.Các biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện 

5.2.1. Biện pháp xử lý rác thải: 

� Rác thải từ hoạt ñộng nuôi cá:  

- Bao bì: 

+ Bán 

+ Tái sử dụng 

+ Khác                    .........................................................................................  

- Xác cá chết: 

+ Chuyển lên bờ chôn lấp hợp vệ sinh 

+ Bán làm thức ăn cho cá 

+ Khác                                        .....................................................................  

...........................................................................................................................................  

� Rác thải sinh hoạt:  

- Chuyển lên bờ  chôn lấp 

- Chuyển lên bờ  ñốt 

- Xe thu gom 

- Khác                     .........................................................................................  
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- Xác cá chết: 

+ Chuyển lên bờ chôn lấp hợp vệ sinh 

+ Bán làm thức ăn cho cá 

+ Khác                                        .....................................................................  

...........................................................................................................................................  

5.2.2  Biện pháp xử lý nước thải: 

− Xử lý bằng bồn tự hoại: 

− Khác             ................................................................................................. 

5.2.3  Biện pháp giảm thiểu các tác ñộng khác (nếu có): 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

Các công trình xử lý môi trường trên chúng tôi sẽ tiến hành  
triển khai thực hiện và ñưa vào vận hành trong thời gian hạn chót là 
 ngày ........tháng ..... năm ......   

X. CAM KẾT THỰC HIỆN 

Cam kết không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy ñịnh, không 
thải bất cứ chất thải nào khác gây ô nhiễm môi trường xung quanh. 

Neo ñậu lồng, bè nuôi trồng thủy sản ñúng theo khu quy hoạch và chấp hành di dời 
khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Chọn các loại thức ăn có chất lượng cao, giảm lượng thực vật trong khẩu phần thức 
ăn, tăng cường ñộ kết dính của thức ăn nhằm giảm nguồn thải từ phân thủy sản ra môi 
trường nước. Không sử dụng các loại thức ăn cho thủy sản ñã thối rửa, các loại thức ăn cho 
thủy sản ñược bảo quản bằng các chất ñộc hại.  

Mỗi bè phải lắp ñặt thùng rác và lắp ñặt cầu xí hợp vệ sinh phục vụ cho sinh hoạt trên 
bè. 

Thực hiện vệ sinh trong và xung quanh lồng, bè nuôi thủy sản. Không ñể các loại 
chất ñốt hoặc tro rơi vãi trên sông, không ñể các loại thực vật, ñộng vật tồn ñộng xung 
quanh bè. 

Cam kết thực hiện nghiêm chỉnh và ñầy ñủ các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu 
tác ñộng khác nêu trong bản ñề án ñã ñược xác nhận.  

Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh và ñầy ñủ các biện pháp bảo vệ môi trường trong 
ñề án ñưa trình. Các công việc nêu trên chúng tôi sẽ hoàn thành theo ñúng nội dung, yêu cầu và tiến 
ñộ của ñề án bảo vệ môi trường ñã ñược xác nhận.  

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình hoạt ñộng 
nếu vi phạm các quy ñịnh về bảo vệ môi trường. 

 ………………, ngày ……tháng …… năm …… 

 Chủ  bè 
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SƠ ðỒ BỐ TRÍ KHU VỰC NEO ðẬU BÈ 
(Vẽ bằng tay hoặc máy) 

ðịa chỉ: ......, tổ ......, ấp (khóm) .............................., xã (phường, thị trấn) ........................................., 
huyện (thị, thành phố)..........................................., tỉnh An Giang 
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KẾT QUẢ KIỂM TRA ðIỀU KIỆN NUÔI THỦY SẢN THƯƠNG PHẨM 

(Kèm theo Biên bản kiểm tra số……../BB-CLTY ngày…………………) 

        

1. Tên cơ sở ñược kiểm tra:      

2. ðịa chỉ:  
ðiện 
thoại:   Fax:  

3. Thời ñiểm kiểm tra:      

4. Hình thức kiểm tra:      

5. Kết quả kiểm tra theo từng tiêu chí:      

        

ðánh giá     

TT Nội dung kiểm tra Tham chiếu ðiểm tối 
ña/tối 
thiểu 

ðiểm 
ñánh 
giá 

Diễn giải 
Biện pháp  
khắc phục 

Thời 
ñiểm 
hoàn 
thành 

1 Vị trí cơ sở nuôi thủy sản 
thương phẩm 

 -ðiểm a Khoản 2 
ðiều 7 Nghị  
ñịnh số 33/2005/Nð-
CP 
 -K.2ð12Nð 59 
/2005/Nð-CP 

15 

        
2 Cơ sở vật chất và các trang 

thiết bị kỹ thuật 20 
        

2.1 Khu hành chính, nhà ở 
công nhân, phòng máy 

 -Khoản 2 ðiều 12 
Pháp lệnh thú y 2004; 
 -Khoản 2 ðiều 7 
Nghị ñịnh số 
33/2005/Nð-CP  

1 
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2.2 Khu vực phòng xét nghiệm 
(nếu có) 

khoản b.c ðiều 11 
Nghị ñịnh số 59 
/2005/Nð-CP 1 

        
2.3 Khu vực nhà kho bảo quản 

thức ăn, thuốc, hóa chất, 
chế phẩm sinh học, vật 
tư,… 

 

5 

        
2.4 Nơi ương thủy sản giống 

(nếu có) 
  

1 
        

2.5 Thiết kế ao ñầm nuôi   
6 

        
2.6 Thiết kế, dụng cụ chăm 

sóc 
  

3 
        

2.7 Khu vệ sinh   3         
3 Hệ thống cấp thoát nước 

15 
        

3.1 Có kênh cấp nước, thoát 
nước riêng biệt 10 

        
3.2 Hệ thống xử lý nước cấp/ 

hệ thống ao lắng, lọc 

 -Khoản 2 ðiều7  
Nghị ñịnh số 

33/2005/Nð-CP 

5 
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4 Hệ thống xử lý nước 
thải/chất thải 

Khoản 3 ðiều 12 Nð 
số  10 

        
4.1 Cơ sở vật chất, kỹ thuật 

5 
        

4.2 Phương pháp xử lý 

59/2005/Nð-CP-Mục 
d, f Khoản 2 ðiều 7 
Nð số 33/2005/Nð-
CP ngày 4/5/2005 

5 

        
5 Thực hành sản xuất 

  
30 

        
5.1 Sử dụng thức ăn, thuốc, 

hóa chất, chế phẩm sinh 
học 

  

5/4 

        
5.2 Bảo quản thức ăn, thuốc, 

hóa chất, chế phẩm sinh 
học 

  

2 

        
5.3 Vệ sinh, khử trùng, tiêu 

ñộc sau mỗi ñợt nuôi 

  

5 

        
5.4 Thời gian gián ñoạn sau 

mỗi vụ nuôi 

  

3 
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5.5 Kiểm tra, xét nghiệm bệnh 
thủy sản 

  

2 

        
5.6 Biện pháp ngăn chặn 

nguồn lây nhiễm bệnh từ 
bên ngoài 

  

3 

        
5.7 Biện pháp xử lý khi thủy 

sản bị bệnh 

  

10 
        

6 Hồ sơ quản lý   10         
6.1 Giấy chứng nhận ñăng ký 

kinh doanh 1 

        
6.2 Hồ sơ theo dõi quá trình 

nuôi thủy sản 5/2 
        

6.3 Hồ sơ mua giống, kiểm 
dịch khi  mua giống 

 -ðiểm e, khoản 1 
Nghị ñịnh số  
59 /2005/Nð-CP 
ð29, 31Nð 
33/2005/Nð-CP  

4/2 
        

  Tổng cộng:             

Xếp loại:             - Dưới 50 ñiểm: Không ñạt      
     - Từ 50 ñến 70: Trung bình (không ñiểm liệt)    

   - Lớn hơn 70 ñến 90:Khá (không ñiểm liệt)    

    - Lớn hơn 90 ñến 100:Tốt (không ñiểm liệt)    

Kết luận:     

 ðại diện Doanh nghiệp  ðại diện ñoàn kiểm tra  
 




